
ĐVT: đồng

1 2 3 4 5 6 8

Tổng số              5.244,49        4.802.897.000          3.846.535.000           855.465.000 

1 UBND thị trấn Diêu Trì 406,00 435.099.000          348.079.000           75.707.000           

2 HTX NN Phước Hưng 712,54 444.381.000          355.505.000           77.322.000           

3 HTX NN Phước Quang 255,21 215.754.000          172.617.000           35.529.000           

4 HTX NN Phước Thành 578,08 710.413.000          568.330.000           132.612.000         

5 HTX NN 1 Phước Sơn 427,26 277.748.000          222.198.000           48.328.000           

6 HTX NN 2 Phước Sơn 557,10 361.955.000          291.874.000           60.970.000           

7 HTX NN  Phước An 940,28 1.311.636.000       1.049.309.000        244.642.000         

8 HTX NN Phước Hoà 71,74 72.393.000            59.808.000              10.948.000           

9 HTX NN Phước Nghĩa 158,66 134.131.000          107.305.000           23.338.000           

10 HTX NN TT Tuy Phước 167,80 134.041.000          107.233.000           23.322.000           

11 HTX NN Phước Thuận 124,20 124.529.000          99.623.000              21.668.000           

12 HTX NN Phước Lộc 88,66 71.146.000            56.917.000              12.397.000           

13 HTX NN Phước Hiệp 202,86 132.721.000          106.177.000           23.093.000           

14 HTX NN Phước Thắng 554,10 376.950.000          301.560.000           65.589.000           

Phụ lục:

(Kèm theo Quyết định           / QĐ-UBND ngày         /12/2023 UBND huyện Tuy Phước)
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